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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 2B 
CHỦ ĐỀ: 
BÉ YÊU CÂY – HOA – QUẢ - RAU
 
Thời gian thực hiện:  
4
 tuần 
( Từ 
3/2- 28/2/2025
)
Giáo viên:  
Nguyễn Thị Liên
NĂM HỌC: 20
24
- 202
5
)


















III: CHUẨN BỊ
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về
 sự điều chỉnh 

	RAU
	1
	Từ 3/2- 7/2/2025
	Nguyễn Thị Liên 
	

	QUẢ
	2
	Từ 10/2  đến 21/2
	Nguyễn Thị Liên
	

	HOA 
	1
	Từ 24/2 đến  28/2
	Nguyễn Thị Liên
	


	
	Nhánh 1
RAU
	Nhánh 2 
QUẢ
	Nhánh 3 
HOA

	Giáo viên
	- Cô sưu tầm, bổ sung thêm lịch, báo cũ, tranh ảnh về lớp học, tờ quảng cáo siêu thị, đồ dùng đồ chơi về rau 
 - Vỏ hộp nhựa, giấy
 - Cung cấp cho trẻ về các loại rau bé thích

	- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi 
- Cô sưu tầm, bổ sung thêm tranh ảnh, họa báo về ảnh về quả
- Sưu tầm các bài hát về chủ đề
- Nhạc các bài hát về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi.
	- Cô sưu tầm, bổ sung thêm tranh ảnh, họa báo về ảnh về các loại hoa 
- Sưu tầm các bài hát về hoa
- Bổ sung giấy màu làm hoa giấy

	
Học sinh
	 
-Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
- Một số hình ảnh về tcác loại rau
- Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề

	 
-Vỏ hộp nhựa, giấy,thảm cỏ, cây xanh- rau rời, cây hoa, cây quả, hoa quả rời...

	 
- Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
- Một số hình ảnh về chủ đề 
- Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề


	Phụ huynh
	 -Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
 - Một số hình ảnh về các loại rau bé thích
 
	 - Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
 - Một số hình ảnh về  các loại quả 

	 - Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề
 - Một số hình ảnh về  các loại hoa





IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   BÉ YÊU CÂY – HOA – QUẢ - RAU 4 tuần (  Từ 3/2- 28/2/2025)
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	

  Đón trẻ

	- Trò chuyện về cảnh vật xung quanh trẻ  như cây cối, vườn rau, Cùng xem tranh ảnh, bật clip về Cây xanh, cây quả, cây cảnh cho các bé cùng quan sát. Chào hỏi, trò chuyện, bày tỏ nhu cầu của bản thân.
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật , hành động quen thuộc trong giao tiếp.
- Tập sử dụng một số đồ dùng đồ chơi , chơi một số trò chơi ( Bế em, quấy bột, cho em ăn )
- Nghe nhạc, hát, đọc thơ , kể chuyện về một số cây,… bài hát: Lá xanh, cây thị 
	

	2

	 Thể dục sáng

	Tập theo  nhạc bài : " Lá xanh ” kết hợp tập với nơ.
            Hô hấp : thổi nơ.
             ĐT1:  Hai tay đưa lên cao
             ĐT2:  Đưa nơ sang 2 bên
             ĐT3:  Đưa từng chân ra trước  
             ĐT4:  Nhảy bật tại chỗ
Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng  

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ   BÉ YÊU CÂY – HOA – QUẢ - RAU 4 tuần ( Từ 3/2- 28/2/2025)

	

	
	
	Nhánh 1
Từ 3/2- 7/2/2025
	PTTC
Tung- bắt bóng cùng cô
	KNXH&TM 
Dạy KNCH 
Cây bắp cải”
	PTNN
Thơ “ Cây bắp cải”
	PTTC-KNXH&TM 
Tô màu rau củ
	PTNT
Nhận biết “ Rau cải”
	







	3
	Chơi - tập có chủ định
	Nhánh 2
Từ 10/2  đến 21/2
	[bookmark: _GoBack]PTTC
Bé làm hoa quả dầm

	PTNN
Thơ “ Quả chuối nhỏ”
	PTNT
Khám phá quả cam
	PTTC-KNXH&TM 
Xé trang trí quả
	PTTC-KNXH&TM 
Nghe hát “Quả”
	








	
	
	
	PTTC
Chắp ghép tranh rau củ

	PTNT
Nhận biết quả chuối
	  PTTC-KNXH&TM
 “ Nặn các loại quả”
	PTNN
Truyện “ Quả thị”
	PTTC-KNXH&TM
Dạy KNCH “ Quả thị”
	










	
	
	Nhánh 3
Từ 24/2 đến  28/2
	PTTC
Cài hoa lá
	PTNT
Hoa hồng- hoa cúc
	PTTC-KNXH&TM
Dán dính hoa
	PTTC-KNXH&TM
Dạy VĐ theo nhạc “ Cây bắp cải”
	PTNN
Thơ “ Hoa nở”


	




	4
	Chơi  - tập
ngoài trời

	
	
	Nhánh 1
	- Quan sát  vườn rau
- TC:Đá bóng vào gôn

	- Quan sát bầu trời
-Trả lời theo nội dung tranh, truyện với các nhân vật sự vật gần gũi: Cây xanh, hoa, quả…
	- Quan sát vườn hoa
- TC "Bé trồng, tưới cây"
	- Quan sát tranh và trò chuyện bé vứt rác đúng quy định
- TCVĐ : Trò chơi "Gieo hạt nảy mầm"

	- Quan sát cây khế
- Trẻ nhận biết màu xanh của rau

	

	
	
	Nhánh 2
	- Quan sát trò chuyện bé vứt rác đúng quy định
	- Quan sát cây hoa sữa
- TC:Đá bóng vào gôn

	- Trò truyện, xem tranh: Bé nhận biết, làm quen với một số loại rau, hoa, quả quen thuộc
	- Quan sát vườn rau
- Nghe cô đọc sách
	- Quan sát cầu tụt
- TCVĐ : Trò chơi "Gieo hạt nảy mầm"

	

	
	
	
	- Quan sát tranh và trò chuyện về các loại quả bé thích
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	- Quan sát bầu trời
-Trả lời theo nội dung tranh, truyện với các nhân vật sự vật gần gũi: Cây xanh, hoa, quả…
	- Quan sát cây bưởi
- TC:Đá bóng vào gôn

	- Nhận biết phòng tránh hành động nguy hiểm
-TCVĐ: Tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m
	- Trò truyện: Bé giữ bỏ rác đúng nơi quy định
	 

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát  vườn rau
- TC:Bé làm nghệ sĩ múa

	- Quan sát bầu trời
- TC:Đá bóng vào gôn

	- Quan sát vườn hoa
- Nhận biết phòng tránh hành động nguy hiểm
	- Quan sát tranh và trò chuyện về các hoạt động ngày tết
- TC : Nhận biết màu  xanh
	- Quan sát cây khế
- Nghe cô đọc sách

	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	-Tập cho trẻ ăn  ngoan, ăn hết suất,  khi ăn xong biết bê ghế của mình cất đúng chỗ cô qui định
- Rèn cho trẻ có thói quen ngủ ngon giấc khi dậy biết cất gối đúng nơi qui định
- Rèn cho trẻ có thói quen  vệ sinh cá nhân sạch sẽ , GD trẻ vứt rác đúng nơi , đúng chỗ QĐ

	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Nhánh 1
	- Cài hoa , lá
- Trò chơi: Hoa gì biến mất
	- Dạy trẻ: Nói với người lớn khi có nhu cầu ăn ,ngủ , vệ sinh
	- Kể chuyện: Quả thị.
	- Xem tranh: Hoa , quả , rau
	- Tô màu: Rau, củ, quả
- Nhận xét cuối tuần
	

	
	
	Nhánh 2
	- Xé trang trí quả
- Giải câu đố về một số loại quả
	Rèn nề  nếp thói quen tốt cho trẻ: Cất đồ chơi đúng nới quy định
	Thơ: quả chuối nhỏ.
	Nhận biết màu  xanh
	- Xâu quả
- Nhận xét cuối tuần
	

	
	
	
	- Trò chuyện với trẻ một số quy định khi ăn quả
- Xem video: Kĩ năng ăn trái cây
	Nhận biết màu  xanh 
	Rèn nề  nếp thói quen tốt cho trẻ: Cất đồ chơi đúng nới quy định
	Xem tranh: Hoa , quả , rau
	- Chắp ghép tranh 
- Nhận xét cuối tuần
	

	
	
	Nhánh 3
	Kể chuyện: Quả thị.
	Trò truyện, xem tranh: Bé nhận biết, làm quen với một số loại rau, hoa, quả quen thuộc
	Dạy trẻ: Bê giường, lấy, cất gối
	Bé tập làm hoa quả dầm
	Lật mở trang sách
	



V. KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG CHƠI  TẬP  THEO Ý  THÍCH:
	Khu vực chơi
	Mục đích yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi.
 -Trẻ biết bế em, đút bột cho em ăn…


	- Cắm hoa mùa xuân, rửa hoa quả.
Bế em đi chơi 
Chơi nấu ăn: Bày quả ra đĩa, cắm hoa vào lọ

	- Dụng cụ nấu ăn: bếp, nồi, chảo, bát đĩa…
- Búp bê. 
- Hoa, tranh ảnh , xốp cắm hoa...Một số quả nhựa, rổ đựng quả
	x
	x
	x

	2. Hoạt
động
với
đồ vật, đồ chơi
	- Trẻ thực hiện được các yêu cầu của cô. Biết dùng gạch xếp nhà, tường rào. 
- Biết lắp ghép cây  cảnh .

	Xếp nhà , tường rào , trồng cây cảnh 

	- Gạch, tường rào , thảm cỏ , cây hoa, cây xanh ....


	X



	X


	X



	3. Nghệ
thuật
	- Trẻ biết sử dụng hồ dán dể dan trang trí, dùng sáp màu, màu nước 
- Đất nặn

	Dán trang trí dây hoa, tô màu hoa, quả 
Tô màu cây hoa, cây cảnh, tô màu đĩa quả
 Nặn cánh hoa, nặn Quả tròn
	- Các loại bánh, dây hoa, sáp màu, đất nặn, các loại quả…

	X


	X
	X

	4. Vận
động
	- Trẻ biết tên đồ dùng của góc chơi và biết sử dụng đồ dùng
	- Đá bóng vào gôn
- Tung bắt bóng cùng cô
	- Bóng to, nhỏ, rổ đựng 
- Sân tập sạch sẽ
	X


	x
	X

	5. Góc sách
	 Trẻ biết lật giở sách, xem tranh truyện theo chủ đề

	-Xem sách có các loài hoa, quả, để trẻ xem tranh, lật giở album các loại  hoa quả rau
	Các loại sách truyện về chủ đề

	x
	x
	x



GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 1- RAU từ 3/2-7/2/2025
Thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC 
Tung- Bắt bóng cùng cô
	- Tập đúng theo hướng dẫn của cô
- Trẻ biết dùng tay tung bóng, bắt bóng theo đúng yêu cầu của cô
- Biết kiềm chế chờ đợi đến lượt để tập
 
	- Nhạc bài " Quả bóng tròn"
- Bóng cho cô và trẻ   

	+HĐ1 : Khởi động :   Trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi khác nhau.
+HĐ2:  Trọng động:  
- Cụ giới thiệu và cho trẻ tập BTPTC
 Trẻ tập theo cô từ 1,2 lần . chú ý động viên trẻ tập 
Cùng cô tập BTNM: Tập đt chân: Ngồi xổm đứng lên giậm chân
 - Tập VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô
- Cô giới thiệu trên tay cô cầm cái gì? Với quả bóng này chúng mình có thể chơi được trò chơi gì?- Cho trẻ lên tập cùng cô
- Cô giới thiệu tên bài tập, tập mẫu cho trẻ quan sát lần 1  
- Cô tập lần 2 :  Vừa tập vừa phân tích cách tập đúng: 2 tay cô cầm bóng đưa ra trước, khi có hiệu lệnh cô tung bóng lên cao và trẻ bắt lấy bóng.
Cô mời 2-3 trẻ tập cùng cô  
- Trẻ tập : Cô mời lần lượt 2, 4 trẻ lên thi đua tập. 
- Mỗi trẻ tập 2 đến 3 lần khi trẻ tập cô chú ý sửa sai cho trẻ kịp thời
- Động viên trẻ tập- Chơi trò chơi VĐ: “ Nhảy lò cò”Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần
https://www.youtube.com/watch?v=bYpBDPn2Qtg
+HĐ3 : Hồi tĩnh  Cô và trẻ hát bài “ Quả bóng tròn” đi nhẹ nhàng

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................




Thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC KNXH&TM
Dạy KNCH “ Cây bắp cải”
	 - Trẻ làm quen giai điệu bh , nhớ tên bài hát và hát thuộc bài hát 
- Biết trả lời to , rõ ràng một số câu hỏi của cô. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát, thuộc bài hát 
- GD trẻ yêu quí và chăm sóc tưới nước cho cây 
	- Nhạc bài hát “ Cây bắp cải”
- Xắc xô
	HĐ1: Cùng chơi trò chơi ” Gieo hạt”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần theo lời ca
HĐ2: Cô hát bé nghe :
- Giới thiệu bài hát và hát mẫu lần 1 cho trẻ nghe bài hát 
“ Cây bắp cải”. Giảng nội dung bài hát
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe lần 2 bài hát 
Cô hát mẫu lần 1 không nhạc , cô hát lần 2 có nhạc 
- Trẻ hát cùng cô 3-4 lần. Lần lượt mời các bạn trai hát ,
- Mời các bạn gái hát theo cô.  Mời 2 bạn, 3 bạn hát thuộc lên hát.
-  Hỏi tên bài hát vừa học, tên nhạc sĩ sáng tác  
- Giáo dục trẻ yêu quí , biết cách tưới nước cho cây
HĐ3 :TCAN : “  To – nhỏ ”
- Cô giới thiệu cách chơi và chơi  mẫu 1 lần 
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, có thể tổ chức  cho trẻ chơi cùng cô.
- Khuyến khích động viên trẻ chơi


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................





Thứ tư ngày 5 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Bài thơ:
“Cây bắp cải’
	- Trẻ nghe cô đọc từ đầu đến hết bài thơ. Biết cây rau bắp cải  có rất nhiều lá tròn xắp xếp mà thành. Trẻ thuộc thơ
- Trẻ trả lời câu hỏi to, rõ lời và đọc đúng “ Mát mát”  “ Sắp” 
“ Non”
- GD ăn nhiều rau củ để có đầy đủ chất cho cơ thể 

	- Tranh cây bắp cải
 - Nhạc bài: 
“Cây bắp cải ”

	*Ổn định tổ chức:  Cô và trẻ cùng chơi: Trồng cây .
Cô tổ chức cho trẻ cùng chơi 2 lần 
HĐ1 : Cô và bé cùng đọc thơ
- Cô giới thiệu và đọc mẫu lần 1 diễn cảm kết hợp với điệu bộ cử chỉ
- Giảng nội dung: Cây rau bắp cải có lá màu xanh.Cây rau bắp cải có rất nhiều lá tròn xắp xếp mà thành .
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa. Cô giải thích cho trẻ từ “mát mát”  “Sắp sắp ”  “Non”..
- Cô kể mẫu lần 2 kết hợp với tranh minh họa
- Cô mời trẻ đọc thơ cùng cô
- Cả lớp đọc thơ cùng cô
- Mời các bạn trai, bạn gái đọc thơ cùng cô
- Mời 1 bạn thích đọc thơ
HĐ2:  Bé nào giỏi hơn :
- Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? 
- Bài thơ kể về cây rau gì?
- Cây bắp cải có màu gì: Xanh, tím...
- Lá cải xắp như thế nào
- GD trẻ ăn nhiều rau củ để chóng lớn xinh đẹp
HĐ3: Trò chơi trồng cây
- Cô và trẻ cùng chơi 2 lần theo cô cùng hát theo nhạc bài “Trồng cây”


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC- KHXH $ TM
Tô màu rau, củ
	- Trẻ biết chọn màu và tô theo hướng dẫn của cô    
- Biết cách cầm bút đúng và ngồi đúng tư thế, biết chọn màu để tô và khi tô không bị ngoen ra ngoài
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm 

	- Tranh mẫu của cô, Giấy, sáp màu đủ cho số trẻ    
- Nhạc “Bầu bí thương nhau” 

	HĐ1: Chơi: Trồng cây
Cô tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2 lần
HĐ2: Bé quan sát mẫu 
- Cô giới thiệu tranh mẫu :  
- Cô gợi ý từng bức tranh:
Cô có bức tranh gì? Củ cà rốt có màu gì? Làm thế nào để củ cà rối có màu cam?
+ Cô tô mẫu lần 1 vừa tô vừa nói cách tô đúng
+ Cô tô lần 2 vừa làm vừa hỏi trẻ làm như thế nào, nhắc trẻ không tô ra ngoài
- Trẻ thực hiện : Cô quan sát và động viên, gợi ý cho trẻ làm đúng thao tác  
- Hỏi trẻ:
 + Các con đang làm gì? Tô màu tặng ai?
 +  Cùng thi đua tô đẹp ?
HĐ3: NXSP: Cùng treo bài 
· Cô nhận xét sản phẩm của trẻ   
· Mang lên treo theo tiếng nhạc bài “Bầu bí thương nhau”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ sáu ngày 7  tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Nhận biết rau bắp cải

	- Trẻ nhận biết gọi tên, công dụng của rau bắp cải
- Biết trả lời đúng theo câu hỏi của cô, làm quen từ “Bắp cải xanh” “Mát mát”, “Búp cải”
- GD trẻ ăn nhiều rau để chóng lớn khỏe mạnh

	- Video về một    số loại rau xanh
- Một số tranh ảnh về bắp cải : Xanh, tím, lo to về rau
- Nhạc bài: bầu bí thương nhau

	+ HĐ1: Trò chơi “ Trồng rau”
 Tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2 lần theo nhịp thơ:
“ Trồng rau. Rau lớn lên”
+ HĐ2: Bé nào giỏi nhất 
- Cho trẻ quan sát tranh và trò chuyện về : Tên của rau , một số bộ phận của rau bắp cải như lá xanh, lá nõn 
- Các loại lá được xắp xếp với nhau như thế nào?
- Trồng rau để làm gì? 
-  Rau nấu những món ăn nào?
- Rau xanh là thực phẩm giầu chất vi ta min và muối khoáng =>
- GD trẻ biết ăn nhiều rau để chóng lớn…..
- Cùng thưởng thức hương vị của món rau do cô chế biến  
 + HĐ3: Thi ai nhanh
 - Cho trẻ đi bê đồ về chỗ ngồi cùng  chọn đúng rau theo yêu cầu của cô 
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu
- Hỏi nhiều cá nhân trẻ trả lời 
- Cùng nhận xét xem  Ai giỏi nhất
 * Kết thúc : Cùng hát : " Bầu bí thương nhau"

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



	
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ Nhánh 2: Quả từ 10/2 – 21/2/2025
Thứ hai  ngày 10 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
( Dinh dưỡng và sức khỏe)
Sữa chua và quả dầm  
	- Trẻ biết thực hiện yêu cầu của cô
- Biết cách cầm đúng cốc và thìa, rót, khuấy đảo theo hướng dẫn của cô   
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay khi rót khuấy đảo không bị bắn đồ , rơi vãi ra ngoài 

 

	- Cốc mẫu của cô
- Đồ dùng của cô và trẻ :Cốc, thìa, Khay đựng, đĩa đựng, đồ để rót, sữa chua, quả dầm đủ cho cô và trẻ tham gia hoạt động 
- Nhạc bài “ Chúc mừng sinh nhật”, “ Nhạc dân vũ rửa tay”


	HĐ1: Cùng vui hát “ Chúc mừng sinh nhật”
 Cô và trẻ cùng hát múa  2 lần theo bài “ Chúc mừng sinh nhật” - Cùng trò chuyện với trẻ về tiệc sinh nhật:
+ Tổ chức tiệc sinh nhật  có gì?( Bánh kẹo nước uống, hoa, quà tặng.....)
+ Cô cũng CB quà tặngchúng mình cùng xem nhé
Hoạt động 2: Chuẩn bị bàn tiệc
-Cô giới thiệu đồ dùng cô đã chuẩn bị
- Đồ dùng cốc thìa này dùng để làm gì? ( đựng đồ ăn, uống, khuấy đảo,....)
- Cô làm mẫu lần 1 QS cô lấy đồ ăn vào cốc
- Quan sát cách cô rót sữa chua, cách  cô dùng thìa đảo thực phẩm, khuấy cho đều
- Cùng làm mô phỏng với cô. Cô quan sát sửa sai cho trẻ
- Cùng nói các từ: “ Rót, Khuấy, đảo ”
* Trò chơi “ Bé rửa tay”
Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần theo nhạc dân vũ rửa tay
*Hoạt động 3 : Cùng vui  dự tiệc
Cho trẻ đứng xung quanh thực hiện: Xúc đồ ăn vào cốc , rót sữa chua. Dùng thìa khuấy, đảo nhẹ nhàng đồ ăn
+ Hỏi trẻ đang làm gì?  Đảo cho cô xem . Mời các cô thưởng thức
 Kết thúc : Cùng thưởng thức món “sữa chua dầm hoa quả” trong tiếng nhạc “ Chúc mừng sinh nhật”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Thơ 
‘Quả chuối”
	- Trẻ nghe cô đọc từ đầu đến hết bài thơ. Biết quả chuối được xếp thành từng nải và khi chín ăn rất ngon và bổ. Trẻ thuộc thơ
- Trẻ trả lời câu hỏi to,rõ lời và đọc đúng “ Dài cong” “ nải” ”Vàng ươm, 
- GD Ăn nhiều loại quả để chóng lớn khỏe mạnh

	- Tranh quả chuối , nải chuối
 - Nhạc bài “ Quả”

	Ổn định tổ chức:  Cô và trẻ cùng hát bài quả.
- Cô tổ chức cho trẻ cùng hát 2 lần 
HĐ1 : Cô và bé cùng đọc thơ
- Cô giới thiệu và đọc mẫu lần 1 diễn cảm kết hợp với điệu bộ cử chỉ
- Giảng nội dung: chuối có nhiều quả khi chín có màu vàng và ăn chuối rất ngon ngọt lắm
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa. Cô giải thích cho trẻ từ “ Dài cong” vàng ươm ”.” thơm ngon”......
- Cô đọc mẫu lần 2 kết hợp với tranh minh họa
- Cô mời trẻ đọc thơ cùng cô    
- Cả lớp đọc thơ cùng cô
- Mời các bạn trai đọc thơ cùng cô
 - Mời các bạn gái đọc thơ cùng cô
- Mời 3 bạn thích đọc thơ        
 - Mời 1 bạn đọc thuộc thơ
HĐ2:  Bé nào giỏi hơn :
- Chúng mình vừa đọc bài thơ gì?     
- Bài thơ kể về quả gì?
- Quả chuối có màu gì: ..    
 - Tác giả mô tả quả chuối như thế nào
- GD  trẻ ăn nhiều quả để chóng lớn thông minh
HĐ3: trò chơi trồng cây
- Cô và trẻ cùng chơi 2 lần      
 - Cùng chơi thu hoạch chuối

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	
PTNT
Khám phá quả cam

	- Trẻ nhận biết gọi đúng tên, nói được công dụng, màu sắc rõ nét của quả cam
- Biết trả lời đúng theo câu hỏi của cô, 
- GD trẻ ăn nhiều loại quả để chóng lớn

	- Video một số hình ảnh quả quả cam...
- Quả cam thật
- Một số tranh , lo to về quả cam đủ cho số trẻ 
- Nhạc bài: quả

	+ HĐ1: Trò chơi “ Trồng cây”
 Tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2 lần  
+ HĐ2: Bé nào giỏi nhất 
- Cho trẻ cùng xem clip về quả đã chuẩn bị và trò chuyện về : Tên của quả cam và nói được công dụng của qủa  cam
- Mầu sắc - Công dụng của quả cam
- Giới thiệu quả thật, bóc quả, thưởng thức quả cam  
- GD trẻ ăn nhiều cam để chóng lớn khỏe mạnh
 + HĐ3: Thi ai nhanh
 - Cho trẻ đi bê đồ về chỗ ngồi cùng  chọn đúng quả  theo  yêu cầu của cô 
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu   - Hỏi nhiều cá nhân trẻ trả lời 
- Cùng nhận xét xem  Ai giỏi nhất. 
 Cùng ghép đúng quả: Trẻ chọn và ghép đúng loại quả theo bảng ghép
* Cùng chơi trò chơi: Vườn nào quả ấy.
 Cô tổ chức cho trẻ chọn đúng quả  tặng cho cây
 * Kết thúc : Cùng hát : " Quả"1-2 lần

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 5
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PT TC-KNXH &TM
 Xé Dán quả
	-  Trẻ biết xé dán quả
- Biết cách phết  hồ vào mặt trái bông quả dán vào  bảng 
- Giáo dục trẻ biết dán quả cho cây thêm đẹp 

	- Bảng cây ăn quả đủ cho cô và trẻ  
- Tranh  mẫu gợi ý, hồ, bông tăm, khăm ẩm   ...
- Nhạc bài : Quả

	* Ổn định : cùng xem video clip một số cây ăn quả 
 + HĐ1: Trò chuyện về cây ăn quả  
- Cùng trò chuyện về các hình ảnh vừa xem
- Chúng mình cùng xé dán quả cho cây thêm đẹp.
 + HĐ2: Cùng quan sát mẫu
- Cô giới thiệu những mẫu dán gợi ý 
- Hỏi trẻ cách xé dán của mẫu 
- Con thích xé dán quảgì để trang trí cây 
 + HĐ3 : Bé thi tài 
- Giới thiệu đồ dùng:  giấy màu ,Hồ dán , cách cầm bông tăm , cách phết hồ 
- Mời  trẻ thực hiện  cho trẻ đi lấy đồ dùng về chỗ ngồi để thực hiện 
Trẻ làm theo hướng dẫn của cô…
- Hỏi trẻ:
 + Các con đang làm gì ?
 + Cái này dùng làm gì?
 +  Xé dán  như thế nào? 
+ HĐ4 :Cùng nhau trưng bày sản phẩm: 
 Cùng nhận xét theo nhóm ,cùng cả lớp quan sát và nhận xét…


	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ sáu ngày 14 tháng 2 năm 2025
	Tên hđ –
lĩnh vực
	Mục đích 
 yêu cầu
	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC-KNXH&TM
Bé nghe cô hát “ Quả”

	- Nghe và cảm nhận giai điệu vui tươi rộn ràng của bài hát, nhớ tên bài hát
- Biết chú ý nghe và hưởng ứng nhún nhảy theo giai điệu của bài hát
- Trẻ chú ý nghe cô hát và tham gia hưởng ứng tích cực  

	- Nhạc “ Quả”
- Tranh quả khế, quả mít
	HĐ1: Chơi Trò chơi: “ Trồng cây”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2-3 lần 
 - Trò chuyện về một số loại quả trẻ được ăn, trẻ biết các loại quả có rất nhiều chất vi ta min và muối khoáng
- Giới thiệu tranh các loại quả
HĐ2: Bé nghe cô hát “ Quả”
- Cô giới thiệu , hát cho trẻ nghe lần 1 bài hát  
- Cô hát lần 2  .Kết hợp minh họa động tác , cử chỉ điệu bộ 
- Cô mời các trẻ nghe ca sĩ hát 2 lần 
- Mời các trẻ nghe nhạc 2 lần
- Hỏi trẻ :
+ Các cháu vừa nghe hát bài hát gì ? của nhạc sĩ nào ?
+ Bài hát nói về quả gì? 
HĐ3: Trò chơi “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật”
- Cô giới thiệu cách chơi, và chơi mẫu cùng trẻ 2 lần
- Cô và trẻ cùng chơi 3-4 lần  
- Kết thúc : Cùng nhau chơi “ Gieo hạt”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................







Thứ hai  ngày 17 tháng  2 năm 2025
	
NỘI DUNG
	
YÊU CẦU 
	CB ĐD PHƯƠNG TIỆN
	
TIẾN HÀNH

	PTTC
Chắp ghép tranh
	- Trẻ biết gọi tên hình, chọn hình và chắp ghép các hình hình để tạo thành các hình mới theo ý thích.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng quan sát
- Rèn kỹ năng chơi trò chơi
- Giáo dục trẻ có ý thức học tập,  hứng thú tham gia vào hoạt động.

	- Bảng gắn các hình tương ứng: 3 bảng cho 3 nhóm;  rổ đồ dùng các mảnh ghép hình dạng khác nhau
- Mỗi trẻ một rổ đựng các mảnh ghép của hình rau củ quả
- Bảng chơi trò chơi cho 2 đội:  2 cái

	* HĐ1: Ổn định tổ chức 
- Cho trẻ đọc thơ “rau bắp cải: về 3 nhóm
 Trò chơi: Bé cùng thi tài.
· Chia lớp thành 3 nhóm thi đua nhau chọn hình phù hợp để  lắp ghép đúng với hình tương ứng.  Nhóm nào chọn hình và lắp ghép nhanh , đúng  hình tương ứng thì nhóm đó dành chiến thắng.
· Cô kiểm tra nhận xét kết quả 3 nhóm : Cho trẻ gọi tên hình, màu sắc và nhận biết các hình đã lắp ghép.
* Hoạt động 2: Chắp ghép các mảnh ghép tương ứng  để tạo thành bức tranh rau củ quả
-  Cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chổ ngồi.
- Hỏi trẻ: Trong rổ có gì? 
- Cô sẽ cho các bạn cùng chơi với các mảnh ghép. Các bạn hãy dùng các mảnh ghép trong rổ của mình để chắp ghép theo ý thích .
- Cho trẻ thực hiện, cô bao quát trẻ.
- Sau khi trẻ chắp ghép xong cô kiểm tra kết quả của từng trẻ.
- Cô hỏi nhiều trẻ:
+ Con đã chắp ghép được hình gì?
+ Hình này được chắp ghép từ những hình gì ?
+ Bạn nào có cách chắp ghép giống của bạn không?
- Cô nhận xét chung về cách chắp ghép của cả lớp và nhận xét về những trẻ có hình chắp ghép sáng tạo.
- Cho trẻ cất đồ dùng vào rổ.
Hoạt động 3: Những mảnh ghép kỳ diệu.
+ Cách chơi:  Các bạn sẽ chọn cho mình các hình theo ý thích cô đã chuẩn bị trong rổ. Vừa đi vừa hát và khi có hiệu lệnh của cô thì các bạn sẽ  về 2 nhóm chơi cùng nhau thảo luận để chắp ghép các hình mới theo ý thích của mình.
+ Luật chơi:  các bạn trong nhóm phải chắp ghép được hình mới theo ý thích
+ Tổ chức cho trẻ chơi: 1- 2 lần
+ Cô  kiểm tra  kết quả , hỏi trẻ  về cách chắp ghép của 2 đội . Nhận xét và tuyên dương trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ  ba ngày 18 tháng 2  năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích
yêu cầu
	Cbđồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	
PTNT
Quả chuối

	- Trẻ nhận biết gọi đúng tên, nói được công dụng, màu sắc rõ nét của quả chuối
- Biết trả lời đúng theo câu hỏi của cô, 
- GD trẻ ăn nhiều loại quả để chóng lớn

	- Vidio một số hình ảnh quả chuối xanh, chuối chín, chuối cả nải, quả cam...
- Quả chuối thật
- Một số tranh , lo to về quả cam quả chuối đủ cho số trẻ 
- Nhạc bài: quả

	+ HĐ1: Trò chơi “ Trồng cây”
 Tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2 lần  
+ HĐ2: Bé nào giỏi nhất 
- Cho trẻ cùng xem clip về quả đã chuẩn bị và trò chuyện về : Tên của quả chuối và nói được công dụng của qủa chuối
- Mầu sắc của chuối     - Công dụng của quả chuối
- Giới thiệu quả thật, bóc quả, thưởng thức quả chuối  
- GD trẻ ăn nhiều chuối để chóng lớn khỏe mạnh
 + HĐ3: Thi ai nhanh
 - Cho trẻ đi bê đồ về chỗ ngồi cùng  chọn đúng quả  theo  yêu cầu của cô 
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu   - Hỏi nhiều cá nhân trẻ trả lời 
- Cùng nhận xét xem  Ai giỏi nhất. 
 Cùng ghép đúng quả: Trẻ chọn và ghép đúng loại quả theo bảng ghép
* Cùng chơi trò chơi: Vườn nào quả ấy.
 Cô tổ chức cho trẻ chọn đúng quả  tặng cho cây
 * Kết thúc : Cùng hát : " Quả"1-2 lần

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích
 yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	Tiến hành

	PTTC- KHXH $ TM
Nặn quả tròn  
	- Trẻ biết nặn quả tròn theo hướng dẫn của cô
- Biết cách chia đất và làm mềm đất, thực hiện đúng thao tác xoay tròn để tạo thành quả
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm 

	- 3 Tranh mẫu của cô, đất nặn các màu đủ cho số trẻ. 
- Nhạc “Quả”     
 

	HĐ1: Chơi: Giâu tay
Cô tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2 lần
HĐ2: Bé quan sát mẫu 
- Cô giới thiệu mẫu :  
- Cô gợi ý từng mẫu của cô
Cô có  gì? quả có màu gì? Làm thế nào để có  màu quả đẹp
+ Cô nhắc lại cách chọn đất, làm mềm đất và cách xoay tròn viên đất trong lòng bảng để tạo thành quả tròn
- Trẻ thực hiện : Cô quan sát và động viên, gợi ý cho trẻ nặn đúng thao tác  
-Chú ý gợi ý trẻ cách làm mềm đất
-Hỏi trẻ:
 +Các con đang làm gì? Nặn quả tặng ai?
 + Cùng thi đua nặn quả thật đẹp,   
HĐ3: NXSP: Cùng mang lên trưng bày 
Cô nhận xét sản phẩm của trẻ   
Mang lên bàn theo tiếng nhạc bài “ Quả”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ năm ngày 20  tháng  2 năm 2025

	
Nội dung
	Mục đích
 yêu cầu
	Cbị đồ dùng, phương tiện
	
Tiến hành

	PTNN
Cô kể bé nghe Câu chuyện “Quả thị”
	- Trẻ nghe và nhớ tên chuyện cô kể. Biết là nhờ sự chăm sóc cẩn thận của mọi người mà cây đã ra quả tặng mọi người
- Trẻ trả lời câu hỏi to, rõ lời và đọc đúng 
- GD trẻ chăm sóc và bảo vệ cây

	- Tranh chuyện “Quả thị”
- Video truyện
 - Nhạc bài “quả ”. Cây và quả để trẻ chơi trò chơi
	Ổn định tổ chức:  Cô và trẻ cùng chơi: Gieo hạt .
- Cô tổ chức cho trẻ cùng chơi 2 lần 
HĐ1 : Cô kể bé nghe “Quả thị”
- Cô giới thiệu và kể mẫu lần 1 diễn cảm kết hợp với điệu bộ cử chỉ
- Giảng nội dung câu chuyện : truyện kể về 1 quả thị áo xanh  được các bạn gà trống gọi, mèo, lợn và bà lão gọi thị. Thị rơi vào bị bà lão
- Cô kể mẫu lần 2 kết hợp với tranh minh họa
- Băt chước mèo kêu, gà gáy 
HĐ2:  Bé nào giỏi hơn :
- Chúng mình vừa nghe cô kể chuyện gì? 
- Chuyện kể về ai?
- Những  ai gọi cây?
- GD trẻ chăm sóc và bảo vệ cây
* Cô mời các bé xem video
 Cùng đi lấy rổ để thu hoạch quả
HĐ3: trò chơi   “Thu hoạch quả”
- Cô và trẻ cùng chơi theo hướng dẫn của cô

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích 
yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	PTTC-KNXH&TM
Dạy kỹ năng ca hát
“ Quả thị”

	- Biết hát từ đầu đến cuối bài hát, hát thuộc bài hát, nhớ tên bài hát và tên tác giả
- Biết hát to, rõ lời , đúng giai điệu bài hát  
- Trẻ  tham gia hưởng ứng tích cực  

	- Nhạc : Bài hát 
“ Quả thị”

	HĐ1: Chơi Trò chơi:“ Trồng cây”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2-3 lần 
 - Trò chuyện về một số loại quả trẻ biết
HĐ2: Bé vận động minh họa cùng cô   
- cô giới thiệu , hát cho trẻ nghe lần 1 bài hát  trẻ đoán tên bài hát
- Cô giảng nội dung bài hát : BH kể về cô tấm xinh đẹp hiền lành ở trong quả thị được bà giơ bị ra hứng từ trên cây rơi xuống.
Cô hát mẫu lần 2 Kết hợp minh họa động tác , cử chỉ điệu bộ 
- Cô mời các trẻ cùng hát với cô 3-4 lần 
- Mời các trẻ thi đua theo nhóm tổ , theo tốp, theo cá nhân
- Hỏi trẻ :
+ Các cháu vừa hát bài hát gì ? của nhạc sĩ nào ?
+ Bài hát nói về quả gì? 
HĐ3: Trò chơi “ Ai hát đấy”
- Cô giới thiệu cách chơi, và chơi mẫu cùng trẻ 2 lần
- Cô và trẻ cùng chơi 3-4 lần  
- Kết thúc : Cùng nhau chơi “ Ngửi thị”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ Nhánh 3: Hoa từ 24/2 – 28/2/2025
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích 
yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	PTTC
Bé tập cài hoa lá  
	- Trẻ  biết dùng các ngón tay cài hoa lá  theo hướng dẫn của cô
-Trẻ cài được hoa lá vào khuy để tạo thành dây hoa
- Phát triển ở trẻ sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng giữa mắt và các ngón        tay, tự tin khi tham gia hoạt động .         
 

	-  Dây vải có cúc và hoa  lá vải có khuy đủ cho số trẻ, 2 dây vải dài 
-Nhạc bài hát :
 “ Tay thơm tay ngoan, “ Bông hồng tặng cô” 

	*Ổn định tổ chức:   
- Cô tổ chức cho trẻ cùng ngồi gần cô và chơi trò chơi “ Tay đẹp đâu- Tay đẹp đây”  
- Cô tổ chức cho trẻ  chơi 2-3 lần
* Đàm thoại :  +  Tay đẹp của các con đâu ? Tay của chúng mình để làm gì
*Hoạt động 1: “ Khoe tay ”
Cô và trẻ cùng múa hát 1-2 lần theo nhạc bài hát” Tay thơm, tay ngoan”
*Hoạt động 2: “ Đôi bàn tay xinh”
 Cô giới thiệu dây hoa đã được trang trí mẫu
Cùng trò chuyện về mẫu: Trò chuyện với trẻ về dây cúc có những gì?, hoa được cài vào cái cúc có rơi không?
Hoa có màu gì? Lá màu gì?
Cô làm  mẫu lần 1: Cô giới thiệu và làm mẫu cho trẻ quan sát
Cô làm  mẫu lần 2: Cô làm kết hợp phân tích cách cầm cúc và cách cầm hoa luồn cài cúc vào thế nào? Tương tự như thế trẻ cài lá vào
- Trẻ thực hiện: 
Cô mời trẻ đi lấy đồ về chỗ ngồi tập cài cúc 
Cô quan sát, động viên, nhắc trẻ cài cúc khéo léo đúng khuy lỗ của bông hoa.
 Hỏi trẻ con đang làm gì?
 Trẻ cài xong cô giúp trang trí dây hoa lên đầu.
Trẻ chơi soi gương , trang điểm để đi biểu diễn
-Trò chuyện cùng trẻ : Trang trí dây hoa làm gì? Màu sắc thế nào?   Cùng đi biểu diễn theo nhạc
 Hoạt động 3:  “Tay múa dẻo”
Cô và trẻ vừa đi và vẫy tay, múa dẻo theo nhạc   

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ ba ngày 25  tháng  2 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích 
yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	PTNT
Hoa Hồng- Hoa cúc

	- Trẻ nhận biết gọi đúng tên, nói được công dụng, màu sắc rõ nét của hoa hồng
- Biết trả lời đúng theo câu hỏi của cô, 
- GD trẻ không hái hoa bẻ cành

	- Video một số loại hoa hồng, hoa cúc
- Hoa tươi( Một số tranh ) lo to về hoa hồng và hoa cúc đủ cho số trẻ 
- Nhạc bài: Ra chơi vườn hoa

	+ HĐ1: Trò chơi “ Trồng cây”
- Tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2 lần  
- Trò chuyện về một số loài hoa trẻ biết
Giới thiệu hoa tươi
+ HĐ2: Bé nào giỏi nhất 
- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về : Tên của hoa , một số bộ phân của hoa như cánh hoa, cuống hoa, nhụy hoa
- Bông hồng này có màu gì? Hoa cúc có màu gì? Trồng hoa để làm gì?
Muốn cho hoa tươi đẹp chúng mình phải làm gì
- GD trẻ biết tưới nước chăm sóc cho hoa , không hái lá bẻ hoa 
- Cùng chơi trò chơi “ Hái hoa”
 + HĐ3: Thi ai nhanh
 - Cho trẻ đi bê đồ về chỗ ngồi cùng  chọn đúng hoa theo yêu cầu của cô 
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu   - Hỏi nhiều cá nhân trẻ trả lời 
- Cùng nhận xét xem  Ai giỏi nhất
* Cùng chơi trò chơi: Vườn nào hoa ấy
 * Kết thúc : Cùng hát : "  Ra chơi vườn hoa"

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................




Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích 
yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	PT TC-KNXH &TM
Dán hoa
	-  Trẻ biết dán  hoa
- Biết cách phết  hồ vào mặt trái bông hoa, lá và dán vào  băng giấy 
- Giáo dục trẻ biết dán cho cây thêm đẹp 

	- Băng giấy , hoa, lá giấy, đủ cho cô và trẻ  
- Tranh  mẫu gợi ý, hồ, bông tăm, khăm ẩm   ...
- Nhạc bài : " Mùa xuân ơi"

	* Ổn định : cùng xem video clip một số cây cảnh mùa xuân được trang trí đẹp 
 + HĐ1: Trò chuyện về mùa xuân 
- Cùng trò chuyện về các hình ảnh vừa xem
- Chúng mình cùng dán hoa cho cây thêm đẹp.
 + HĐ2: Cùng quan sát mẫu
- Cô giới thiệu những mẫu dán gợi ý 
- Hỏi trẻ cách dán của mẫu 
- Con thích dán hoa gì để trang trí  cây mùa xuân .
 + HĐ3 : Bé thi tài 
- Giới thiệu đồ dùng:  
Hồ dán , cách cầm bông tăm , cách phết hồ 
- Mời  trẻ thực hiện  cho trẻ đi lấy đồ dùng về chỗ ngồi để thực hiện 
Trẻ làm theo hướng dẫn của cô…
- Hỏi trẻ:
 + Các con đang làm gì ?
 + Cái này dùng làm gì?
 + Dán  như thế nào? 
+ HĐ4 :Cùng nhau trưng bày sản phẩm: 
 Cùng nhận xét theo nhóm ,cùng cả lớp quan sát và nhận xét…

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích 
yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	PTTC-KNXH&TM
Dạy kỹ năng vận động
“ Cây bắp cải”

	- Biết vận động minh họa theo nhạc nhịp nhàng
- Thực hiện từng động tác minh họa theo lời ca cùng cô, theo giai điệu của bài hát
- Trẻ  tham gia hưởng ứng tích cực  

	- Nhạc : Bài hát 
“ Cây bắp cải”
-Mũ chóp

	HĐ1: Chơi Trò chơi: “ Trồng cây”
- Cô tổ chức cho trẻ chơi cùng cô 2-3 lần 
 - Trò chuyện về một số loại hoa trẻ biết
HĐ2:  Bé vận động minh họa cùng cô   
- cô giới thiệu , hát âm “la” cho trẻ nghe lần 1 bài hát  trẻ đoán tên bài hát
- Cô VĐ minh họa lần 1 kết hợp với nhạc 
Cô vận động mẫu lần 2 Kết hợp minh họa động tác , cử chỉ điệu bộ 
- Cô mời các trẻ cùng vận động minh  họa 3-4 lần 
- Mời các trẻ thi đua theo nhóm , theo tốp, theo cá nhân vận động theo giai điệu bài hát
- Hỏi trẻ :
+ Các cháu vừa vận động minh họa bài hát gì ? 
+ Bài hát nói về cây gì?
HĐ3: Trò chơi “ Ai hát đấy”
- Cô giới thiệu cách chơi, và chơi mẫu cùng trẻ 2 lần
- Cô và trẻ cùng chơi 3-4 lần  
- Kết thúc : Cùng nhau chơi “ Gieo hạt”

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ đi học khỏe mạnh 93%
- Một số trẻ cần lưu ý về sức khỏe ( trẻ ho, trẻ mệt mỏi): (7% trẻ)
- Trẻ ăn ngon, ăn hết suất 92% trẻ
- Trẻ ăn còn chậm Y Thần, Trâm Anh
- Trẻ còn khó ngủ trưa  Đăng, Khoa
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ chú ý, hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động (95% trẻ) 
- Biết thu dọn đồ dùng và giữ gìn lớp học sạch sẽ (97% trẻ)
- Trẻ hiếu động, chưa tập trung Trung Anh, Phúc
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 95%  trẻ  biết vận động minh họa theo nhạc nhịp nhàng
- 90% trẻ thực hiện từng động tác minh họa theo lời ca cùng cô, theo giai điệu của bài hát




Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025
	
Nội dung
	Mục đích 
yêu cầu
	CB đồ dùng,
phương tiện
	
Tiến hành

	PTNN
Bé nghe cô đọc thơ:
‘Hoa nở”
	- Trẻ nghe cô đọc từ đầu đến hết bài thơ. Biết hoa cúc khi nở có nhiều cánh và có màu vàng tươi rất đẹp. Trẻ thuộc thơ
- Trẻ trả lời câu hỏi to, rõ lời và đọc đúng “ Sớm sớm” “Chiều chiều” “ Nở xòe”
- GD yêu hoa và biết tưới nước cho hoa

	- Tranh vườn cúc vàng
 - Nhạc bài 
“ Màu hoa ”

	Ổn định tổ chức:  Cô và trẻ cùng chơi: Trồng cây .
- Cô tổ chức cho trẻ cùng chơi 2 lần 
HĐ1 : Cô và bé cùng đọc thơ
- Cô giới thiệu và đọc mẫu lần 1 diễn cảm kết hợp với điệu bộ cử chỉ
- Giảng nội dung: Cây hoa cúc khi nở có màu vàng tươi rất đẹp .
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa. Cô giải thích cho trẻ từ “ Sớm sớm” Chiều chiều ”.” Nở xòe”..
- Cô đọc mẫu lần 2 kết hợp với tranh minh họa
- Cô mời trẻ đọc thơ cùng cô
- Cả lớp đọc thơ cùng cô
- Mời các bạn trai đọc thơ cùng cô
- Mời các bạn gái đọc thơ cùng cô
- Mời 3 bạn thích đọc thơ
- Mời  1 bạn đọc thuộc thơ
HĐ2:  Bé nào giỏi hơn :
- Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? 
- Bài thơ kể về hoa gì?            - Hoa cúc có màu gì: ..
- Tác giả mô tả hoa cúc đẹp như thế nào   
- GD  trẻ yêu hoa tưới nước cho hoa
HĐ3: trò chơi:  “Trồng cây”:   Cô và trẻ cùng chơi 2 lần 

	Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

         2. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 	
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ	
......................................................................................................................................................................................
               ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................








ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CSGD TRẺ
CHỦ ĐỀ “BÉ YÊU CÂY – HOA – QUẢ - RAU”
       Thời gian thực hiện 4 tuần (từ 03/2 đến 28/02/2025)


	NGƯỜI LẬP KẾ 
HOẠCH
	XÁC NHẬN TỔ 
CHUYÊN MÔN
	XÁC NHẬN BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	



Nguyễn Thị Liên
	



Hoàng Thúy Hoa
	



Đoàn Thị Huyền
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